
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ                                               
 

Số:        /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Hà Nam, ngày      tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động do bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên 

môn đối với Phòng khám đa khoa Tâm An Bình Lục 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật khám, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế ban hành 

Danh mục kĩ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 51/2023/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Nam; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh giấy phép hoạt động do bổ sung danh mục kĩ thuật  đối với 

Phòng khám đa khoa Tâm An Bình Lục (Địa chỉ: Số 83, đường Trần Tử Bình, thị trấn 

Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; Giấy phép hoạt động số 00266/HNA-GPHĐ 

do Sở Y tế Hà Nam cấp ngày 13/10/2023).  

Điều 2. Phê duyệt bổ sung 12 (mười hai) danh mục kỹ thuật trong khám chữa 

bệnh theo quy định tại Thông tư số 23/2024/TT-BYT tại Phòng khám đa khoa Tâm An 

Bình Lục. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng khám đa khoa Tâm An Bình 

Lục phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật được Sở Y 

tế Hà Nam phê duyệt và theo đúng quy định của pháp luật có liên quan về hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Trưởng các phòng chức năng Sở Y 

tế, Phòng khám đa khoa Tâm An Bình Lục và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như Điều 4; 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, NVYD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Trọng Khải 

 

  



DANH MỤC KỸ THUẬT 

TRONG KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH THỰC HIỆN TẠI 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM AN BÌNH LỤC 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày     /…/2024 của  

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam) 

 

STT 

STT  

theo 

TT 23 

Mã kỹ 

thuật 
Tên chương  Tên kỹ thuật 

1 
514 2.112 02. NỘI KHOA Siêu âm doppler mạch máu 

2 
515 2.113 02. NỘI KHOA Siêu âm doppler tim 

3 
687 2.285 02. NỘI KHOA 

Nội soi can thiệp - kẹp clip cầm 

máu 

4 
697 2.295 02. NỘI KHOA 

Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp 

ống tiêu hóa < 1 cm 

5 
698 2.296 02. NỘI KHOA 

Nội soi can thiệp - cắt polyp ống 

tiêu hóa > 1 cm hoặc nhiều polyp 

6 
699 2.297 02. NỘI KHOA Nội soi hậu môn ống cứng 

7 
13348 13.23 13. PHỤ SẢN 

Theo dõi nhịp tim thai và cơn co 

tử cung bằng monitor sản khoa 

8 
13355 13.30 13. PHỤ SẢN 

Khâu phục hồi rách cổ tử cung, 

âm đạo 

9 
13359 13.34 13. PHỤ SẢN Cắt và khâu tầng sinh môn 

10 
13365 13.40 13. PHỤ SẢN 

Làm thuốc vết khâu tầng sinh 

môn nhiễm khuẩn 

11 
16216 20.59 

20. NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN THIỆP 

Nội soi cầm máu bằng clip trong 

chảy máu đường tiêu hóa 

12 

16231 20.74 
20. NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN THIỆP 

Nội soi cắt polyp ống tiêu hóa 

(thực quản, dạ dày, tá tràng, đại 

trực tràng) 

 

Tổng cộng: 12 danh mục kĩ thuật 
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